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       Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Chủ đề 1
 Các quốc gia cổ đại P.Đông,P.Tây
 
	 Đặc điểm kinh tế các quốc gia cổ đại P.Đông,P.Tây
	Tại sao có đặc điểm kinh tế khác nhau
	
	
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 2
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 2
 3 điểm= 30%

	Chủ đề 2
 Bước đầu lịch sử nước ta
 
	Chuyển biến về ĐS kinh tế người nguyên thủy nước ta
	
	Ý nghĩa thực tiễn từ nội dung nhận biết
	Liên hệ thực tiễn theo nội dung nhận biết
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm 1,5
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu 2
 3,5 điểm= 35%

	Chủ đề 3
 Thời kỳ Văn lang- Âu lạc
 
	Chuẩn KT, KN cần kiểm tra: Đời sống tinh thần (trang phục,lễ hội) người Văn lang
	
	Giải thích vì sao người VL-AL quan tâm nhiều đến ĐS tinh thần
	Liên hệ thực tiễn
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 1,5
	Số câu   
Số điểm 
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu 3
 3,5 điểm= 35%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu  3
Số điểm  5
  50 %  
	Số câu   1
Số điểm 1
   10 %
	Số câu  2                              2
Số điểm 2                             2
  20 %                                  20% 
	Số câu : 8
Số điểm 10
Tỉ lệ   100%
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       Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Chủ đề 1
 Xã hội PK  P.Đông,P.Tây
 
	
	
	 Tại sao P.Tây công thương nghiệp phát triển hơn P.Đông
	
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu  
Số điểm 
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu 
Số điểm
	Số câu  1
  1 điểm=10%

	Chủ đề 2
 Nước Đại Việt thời Lý 
	Thương nghiệp
	Việc buôn bán tự do với nước ngoài chứng tỏ điều gì? 
	
	Liên hệ thực tiễn
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu  1
Số điểm  1
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu 3
 3 điểm= 30%

	Chủ đề 3
 Nước Đại Việt thời Trần
	 Ý nghĩa  3 lần chống giặc Nguyên-Mông
	Tại sao nói việc chăm lo vật chất và tinh thần cho nhân dân là nguyên nhân thắng lợi?
	So sánh quân đội thời Trần và Thời Lý
	Liên hệ thực tiễn
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 3
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu  1
Số điểm 1
	Số câu 4
 6điểm= 60%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu  2
Số điểm  4
  40 %  
	Số câu   2
Số điểm `2
   20 %
	Số câu  2                              2
Số điểm 2                             2
  20 %                                  20% 
	Số câu : 8
Số điểm 10
Tỉ lệ   100%
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       Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Chủ đề 1: Cách mạng tư sản
 
 
	Đặc điểm của CNĐQ Anh, Đức
	Ảnh hưởng của CNĐQ Anh,Đức đối với CTTG
	
	
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm  2
	Số câu 1
Số điểm  0,5
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu  2
 2,5 điểm=25%

	Chủ đề 2 :Cách Mạng Nga
 
	
	
	
	
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu  0
điểm=...%

	 Chủ đề 3: Châu Âu,Nhật,Mỹ giữa 2 cuộc CTTG

	 
	 Nhật và Mỹ tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế bằng con đường nào, kết quả?
	 
	 Liên hệ thực tế về vấn đề giải quyết nạn thất nghiệp
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu  1
Số điểm  2
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm  1
	Số câu 2
3 điểm =30%

	Chủ đề 5:PTĐL ở Châu Á
	Những nét mới ĐNA
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu  1
Số điểm 2
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
2điểm=20%

	Chủ đề 6:CTTG thứ 2
	
	
	Từ kết cục của những cuộc chiến tranh TG, em có suy nghĩ tích cực gì về thế giới ngày nay
	
	

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm  1
	Số câu
Số điểm
	Số câu  1
1điểm=10%

	Chủ đề 7:KH-KT
	
	
	Tác động tích cực của hàng không
	
	

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm 0,5
	Số câu 1
Số điểm  1
	Số câu  1
 1,5điểm= 15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm 4,0
 40%
	Số câu 2
Số điểm 2,5
 25%
	Số câu    2                   2
Số điểm 1,5                 2
 15 %                           20%
	Số câu 7
Số điểm  10
Tỉ lệ %  100
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       Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Chủ đề 1: Các nước tư bản sau 1945 
 
	Sự phát triển của EU
	So sánh  chính sách đối ngoại của Nhật và Tây Âu
	Tại sao EU là liên minh lớn nhất 
	
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm  2
	Số câu 1
Số điểm  1,5
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu  3
 4,5 điểm=45%

	Chủ đề 2 :Quan hệ quốc tế
	-Nhiệm vụ của LHQ
-Xu hướng TG sau chiến tranh lạnh
	
	Kể tên những cơ quan trực thuộc LHQ, giúp đỡ những gì cho VN
	Xu thế chung của TG đem lại những thách thức gì cho VN
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 2
Số điểm 3
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm  1,5
	Số câu 1
Số điểm 1
	Số câu  4
 5,5điểm=55%

	 Chủ đề 3: CM KH_KT
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu  
Số điểm  
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu 
Số điểm  
	Số câu  0
 điểm =

	Tổng số  câu
Tổng số điểm    
  Tỉ lệ %
	Số câu 3
Số điểm 5
	Số câu  1
Số điểm  1,5
	Số câu 2
Số điểm 2,5
	Số câu 1
Số điểm  1
	Số câu 7
10 điểm =100%
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